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CÂU HỎI GDCD 9
Trắc nghiệm: 10 câu
Câu 1: Hành vi nào sau đây thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quyền tự do kinh doanh?
A. Để có tiền mua đất, thanh niên A đã tổ chức đường dây buôn bán ma túy từ Lào về VN.
B. Ông K tổ chức kinh doanh và thực hiện việc nộp thuế đầy đủ theo quy định của PL.
C. Chị H tổ chức kinh doanh nhưng lại chậm trễ trong việc đóng thuế và thường kê khai gian lận để trốn thuế.
D. Bà B mở cửa hàng kinh doanh nông sản cho bà con nhưng đoàn kiểm tra phát hiện toàn thực phẩm bẩn nhiễm hóa chất.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về  kinh doanh?
A. Kinh doanh hàng nhập lậu, hàng nhái.
B. Buôn bán hàng hóa đúng chất lượng, chủng loại.
C. Kinh doanh và thực hiện trách nhiệm đóng thuế theo quy định của pháp luật.
D. Buôn bán hàng hóa đúng với giấy phép kinh doanh.
Câu 3: Nhà nước sử dụng tiền thuế để làm gì?
A.Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp.
B. Trả lương cho nhân viên các tổ chức phi Chính phủ.
C. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
D. Xây đền, đình, chùa, nhà thờ.
Câu 4: Nhà nước sử dụng tiền thuế của công dân đóng góp không phục vụ những hoạt động nào sau đây?
A. Đầu tư để củng cố an ninh quốc phòng.    C. Mua vàng để dự trữ.                                  
B. Xây dựng trường học, bệnh viện.              D. Trả lương cho cán bộ công chức. 
Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
B. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.
C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.
D. Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai.
Câu 6: Những ngành nghề nào sau đây bị cấm kinh doanh?
A.Vũ khí, trang thiết bị, kĩ thuật quân sự.        C. Xăng dầu các loại.
B. Rượu, bia, thuốc lá.                                     D. Ma túy, mại dâm, buôn bán trẻ em.


Câu 7: Trường hợp nào sau đây thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh của công dân?
A. Ngăn chặn tổ chức, cá nhân kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cấm.
B. Ngăn cản người khác kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật không cấm.
C. Từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh.
D. Cố ý phá hoại cơ sở kinh doanh của người khác.
Câu 8: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền tự do kinh doanh của công dân?
A.Cơ quan kiểm toán kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
B. Cản trở, sách nhiễu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
C. Ngăn chặn tổ chức, cá nhân kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cấm.
D. Khuyến khích công dân tự do kinh doanh đúng pháp luật.
Câu 9: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về
A. đạo đức trong kinh doanh.         C. quyền công dân trong kinh doanh.
B. mặt hàng kinh doanh.                D. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
Câu 10: Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện
A. quyền tự do kinh doanh.              C. quyền tham gia quản lí Nhà nước.
B. quyền lao động.                            D. quyền sở hữu tài sản.
Câu 11: Nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là
A. vốn viện trợ ODA của nước ngoài.
B. sự đóng góp của Việt Kiều.
C. từ thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
D. tiền lãi từ nguồn hàng xuất khẩu.
Câu 12: Công ti H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ti H đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.
B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.
C. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh. 
II. Tự luận 3 câu
Câu 1: (2đ) Quyền tự do kinh doanh là gì? Thuế là gì?
Câu 2: (2đ) Vì sao nói “Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân”? Nếu không có hoạt động lao động thì cuộc sống của con người sẽ ra sao?
Câu 3: (3đ) Điều 12, 13 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định như thế nào về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự? Các đôi tượng bị xử phạt hành chính bao gồm những đối tượng nào?



